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Níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Toµ ¸n nh©n d©n THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, tØnh H¶i D¬ng 

 Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ NguyÔn ThÞ Thu H¬ng. 

- C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Bà Nguyễn Thị Bích Nga và bà Nguyễn Thị 

Thùy Liễu. 

- Th ký  Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Th 

ký Tßa ¸n nh©n d©n thành phố Hải Dương. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố H¶i D¬ng: Bà Trần Thị Hải 

Yến - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 17 th¸ng 4 năm 2024, t¹i Trô së Tßa ¸n nh©n d©n thành phố Hải 

Dương, tØnh H¶i Dư¬ng xÐt xö c«ng khai s¬ thÈm vô ¸n D©n sù thô lý sè 

160/2023/TLST-DS ngµy 24/11/2023, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

12/2024/QĐXX-DS ngày 12/3/2024;Quyết định hoãn phiên tòa số 

29/2024/QĐST-DS ngày 02/4/2024 vÒ viÖc "Tranh chấp hợp đồng mua bán thức 

ăn chăn nuôi” gi÷a:  

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Kiên C, sinh năm 1966. 

ĐKHKTT và cư trú: Thôn XN, xã HĐ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện ủy quyền nguyên đơn: Ông Hà Anh K, sinh năm 1962. 

Trú tại: Số 93 NB, phường HT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

- Bị đơn: Ông Chu Văn P, sinh năm 1981. 

ĐKHKTT và cư trú: Thôn KH, phường NĐ, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Lan A, sinh năm 

1971. Người đại diện ủy quyền bà Lan A là ông Nguyễn Kiên C, sinh năm 1966.  

Đều trú tại: Thôn XN, xã HĐ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Ông C, ông K, ông P có mặt tại phiên tòa 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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* Nguyªn ®¬n ông Nguyễn Kiên C và là ngƣời ủy quyền ngƣời có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ngƣời đại diện ủy quyền nguyên đơn tại phiên 

tòa trình bµy:  

          T¹i ®¬n khëi kiÖn, b¶n tù khai, biªn b¶n lÊy lêi khai, biªn b¶n phiªn häp 

kiÓm tra, tiÕp cËn, c«ng khai chøng cø và tại phiên tòa ông C vẫn giữ nguyên nội 

dung yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu ông Chu Văn P trả nợ ông với nội dung 

sau: Ông C và ông Chu Văn P có quan hệ ông C là chủ hàng bán cám còn ông P 

là khách hàng mua cám mục đích chăn nuôi cá lồng mua cám của ông và vợ ông 

(Lan A). Vợ ông (Lan A) là kế toán và xuất hàng, là người theo dõi công nợ tại 

nhà. Còn ông là chủ hộ là người trực tiếp giao dịch và quyết định với khách 

hàng: Phần thể hiện trên sổ giao cám đằng sau ghi ngày tháng có số 1032 và 

1332 và 1028 là ký hiệu mã bao được nhân với số tiền tương ứng bằng số tiền 

cộng với nợ chuyến trước, bằng tổng số tiền nợ tới thời điểm ký. Thời điểm ông 

P mua cám của vợ chồng ông từ đầu năm 2016 ông cùng ông P có thỏa thuận 

mua bán cám cá cho các lồng nuôi của ông P tại sông Thái Bình ở xã NĐ, Nam 

Sách, Hải Dương (nay là NĐ, thành phố Hải Dương). Ban đầu ông C chỉ bán 

bằng tiền mặt cho đến tháng 09/2016 thì ông P có đề nghị ông bán chịu, ông C 

có đưa hợp đồng in sẵn cho ông P tham khảo và bán về phương thức thanh toán, 

giới hạn công nợ và ký hợp đồng nhưng ông P nói chỉ chịu gối chuyến và chịu ít 

thôi nên không cần hợp đồng và nói sẽ trả lãi và thanh toán như mọi người. Nên 

ông tin và cũng đồng ý. Do ông P thường xuyên trả tiền nên ông không tính lãi 

theo từng tháng mà để khi lên cá trả hết tiền ông mới tính lãi. Khi giao nhận 

hàng đều được ông P kiểm nhận số bao cám, quy thành tiền, cộng đuổi chuyến 

trước với chuyến sau, số tiền đã trả, số tiền còn nợ và đã ký nhận đầy đủ. Cụ thể 

ông P đã nhận cám và nợ tiền ông từ ngày 20/9/2016, ngày 06/9/2016 tổng nợ: 

91.500.000đ, năm 2016 trang trước chuyển sang nợ 225.700.000đ (BL58 bản 

gốc); năm 2016: 343.500.000đ (BL57 bản gốc); năm 2017 cộng trang trước 

chuyển sang: đến ngày 13/6/2017 ông Phước còn nợ: 276.000.000đ (hai trăm 

bảy mươi sáu triệu đồng chẵn) (BL56 bản gốc). 

      Từ đó đến nay đã rất nhiều lần vợ chồng ông đến đòi tiền, ông P đều hứa 

lên cá sẽ trả, nhưng nhiều lần ông P lên cá đều không trả tiền cho ông mà còn 

nói ông cắt cám giữa chừng nên chưa trả. Những lần ông đến đòi nợ chỉ nói 

chuyện trực tiếp bằng lời nói chứ không thiết lập được bằng văn bản. Khi ông 

đến đòi nợ đều có một số khách hàng xung quanh chứng kiến nhưng họ không 

làm chứng cho ông. Cụ thể lần gần nhất tháng 10, 11, 12/2023 ông có đến đòi 

tiền ông P, ông P có nhận nợ xin trả dần và không trả lãi nhưng ông không nhất 

trí. Cho đến nay ông P vẫn chưa trả tiền gốc và lãi cho ông. 

Nay ông đề nghị Tòa án nhân dân thành Phố Hải Dương thụ lý xem xét giải 

quyết những việc sau đây : 



 3 

Buộc ông Chu Văn P phải thanh toán trả nợ cho vợ chồng ông tổng số tiền là: 

464.900.000đ (Bốn trăm sáu mươi tư triệu chín trăm ngàn đồng chẵn ) bao 

gồm:  

1. Số tiền gốc là 276.000.000vnđ (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn) 

    2. Thanh toán tiền lãi chậm trả theo quy định tại Điều 357 bộ luật dân sự cụ 

thể như sau : Từ ngày 13/06/2017 đến ngày Tòa án xét xử ngày 17/4/2024: 06 

năm 10 tháng 04 ngày= 2464 ngày với lãi suất 10%/năm của số tiền gốc 

276.000.000đ ( 276.000.000x10%/năm x 2.464 ngày = 188.906.000đ ). Làm 

tròn 188.900.000đ (một trăm tám mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng). 

Ông K nhất trí trình bày của ông C và không có ý kiến trình bày gì thêm. 

 Bị đơn ông Chu Văn P tại phiên tòa trình bày: Ông có quan hệ với 

ông C là khách hàng mua cám của ông C để ông nuôi cá. Ông mua cám của ông 

C từ ngày 20/9/2016 đến ngày 13/6/2017. Giao dịch mua bán cám giữa ông và 

ông C không có Hợp đồng văn bản mà chỉ thỏa thuận với nhau bằng miệng. Các 

tài liệu ông C cung cấp cho Tòa án về việc ông mua cám của ông C từ ngày 

20/9/2016 đến ngày 13/6/2017 là đúng, nội dung chữ viết trong các tài liệu là 

chữ của ai ông không biết, ông xác định trong các tài liệu ông nhận được ghi 

“Đã nhận đủ cám – P” là đúng chữ viết, chữ ký của ông nhưng ông xác nhận 

đơn khởi kiện ông C đòi ông số 276.000.000đ (Hai trăm bảy mươi sáu triệu 

đồng) tiền gốc mua cám là đúng. Ông C yêu cầu ông thanh toán tiền lãi chậm trả 

theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự; cụ thể tính từ ngày 13/6/2017 đến 

ngày xét xử: 17/4/2024 với lãi suất 10%/năm  số tiền gốc 276.000.000đ  lãi là 

188.900.000đ ông không chấp nhận trả lãi vì khi mua bán cám với ông C không 

có thỏa thuận về lãi nhưng đã được tính lãi vào trả tiền cho ông C từng bao cám. 

Từ khi ông  nợ ông C tiền mua cám thỉnh thoảng ông C có đến tìm ông đòi nợ 

và có khoảng 2-3 lần bà Lan A có gọi điện đòi nợ ông tiền mua cám nhưng ông 

chưa trả được tiền cho ông C vì do dịch bệnh, cá chết bị bệnh. Ông xác định ông 

còn nợ ông Cường tiền mua cám gốc 276.000.000đ (Hai trăm bảy mươi sáu 

triệu đồng)  là đúng, ông đề nghị ông Cường cho ông trả dần, còn tiền lãi ông đề 

nghị ông C không tính lãi với khoản tiền gốc 276.000.000đ với số tiền lãi 

188.900.000đ. 

         §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè H¶i D¬ng ph¸t biÓu ý 

kiÕn: VÒ viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña ThÈm ph¸n, Hội đồng xét xử (viết tắt 

H§XX), Th ký phiªn toµ, kÓ tõ khi thô lý vô ¸n cho ®Õn tríc thêi ®iÓm H§XX 

nghÞ ¸n, ®· thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông d©n sù. 

Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n nguyên đơn, bị đơn ®· thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù 

quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông d©n sù. KiÓm s¸t viªn ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc gi¶i 

quyÕt vô ¸n: 
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Đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm 

a khoản 1 Điều 39, Điều 147 BLTTDS, Điều 357, 440, 468 Bộ luật dân sự; Luật 

phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 

36/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kiên C, buộc ông Chu 

Văn P phải trả lại cho vợ chồng ông Nguyễn Kiên C và bà Nguyễn Thị Lan A số 

tiền nợ gốc 276.000.000đ tiền gốc và tiền lãi: 188.900.000đ. Tổng 464.900.000đ. 

2. Về án phí ông P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.  

     Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho ông Nguyễn Kiên C.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vµ chøng cø cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®îc 

thÈm tra c«ng khai t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, 

ý kiÕn cña nguyªn ®¬n, bị đơn, người đại diện ủy quyền của nguyên đơn, quan 

®iÓm gi¶i quyÕt vô ¸n cña KiÓm s¸t viªn. 

         [1]  Về thẩm quyền và quan hệ tranh chấp pháp luật: Ông Nguyễn Kiên C 

khởi kiện ông Chu Văn P tiền gốc, lãi về giao dịch dân sự mua bán thức ăn 

chăn nuôi. Ông P trú tại Thôn KH, phường NĐ, thành phố Hải Dương. HĐXX 

xác định quan hệ tranh chấp vụ án Dân sự  "Hợp đồng mua bán thức ăn chăn 

nuôi" và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương theo khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự (viết tắt BLTTDS).  

         [2] Về quan hệ pháp luật và thời hiệu yêu cầu khởi kiện: Ông C khởi kiện 

ông P trả ông tiền gốc 276.000.000đ ngày 13/6/2017. Theo Điều 429 Bộ luật dân 

sự thể hiện thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự là 03 năm. Ông P nhận còn nợ 

ông C tiền mua thức ăn cám cho cá ngày 13/6/2017. Ông C nhiều lần đòi tiền gốc 

276.000.000đ, lãi suất chậm trả. Tuy nhiên ông P đã nhận nợ ông C được thể hiện 

tại biên bản lấy lời khai, lời trình bày tại phiên tòa ngày 17/4/2024 của ông P vào 

tháng 12/2023 và xin trả dần gốc và không trả lãi cho ông C. Do vậy HĐXX xác 

định vụ án dân sự vẫn còn thời hiệu khởi kiện theo Điều 157 Bộ luật dân sự và xác 

định quan hệ tranh chấp là Hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi. 

 [3] VÒ yªu cÇu khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n:  

Nguyên đơn ông C yêu cầu ông P trả nợ tiền mua cám số tiền gốc 

276.000.000đ. Xét thấy giao dịch mua bán thức ăn chăn nuôi cá giữa nguyên 

đơn và bị đơn là hợp pháp. Ông C, ông P đều xác nhận quá trình thực hiện hợp 

đồng bên bán đã giao đầy đủ hàng, đúng thời gian, địa điểm đúng chủng loại 

đảm bảo chất lượng nhưng bên mua không thực hiện trả nợ vi phạm nghĩa vụ 

thanh toán. Theo thỏa thuận ông P nhận trả nợ vợ chồng ông C ngày 13/6/2017 
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số tiền gốc 276.000.000đ. Đến nay ông P không trả nợ vi phạm nghiã vụ theo 

Điều 440 Bộ luật dân sự và xin trả nợ dần nhưng ông C không đồng ý. Do vậy 

cần buộc ông P trả nợ ông C, bà Lan A số tiền gốc 276.000.000đ (hai trăm bảy 

mươi sáu triệu đồng chẵn). 

*Lãi suất: Nguyên đơn ông C yêu cầu bị đơn ông P trả lãi suất chậm trả 

khoản tiền gốc 276.000.000đ thời gian từ ngày 13/6/2017 cho đến ngày Tòa án 

xét xử ngày 17/4/2024 với lãi suất 10%/năm. Cụ thể: 276.000.000đx10%/năm x 

2.464 ngày= 188.906.000đ (làm tròn 188.900.000đ).  

Bị đơn không chấp nhận trả lãi theo yêu cầu của nguyên đơn vì ông cho 

rằng những lần ông thanh toán tiền cám cho ông C giá tiền mỗi bao cám đều có 

tiền lãi và hai bên không thỏa thuận lãi suất.   

Xét yêu cầu của ông C nguyên đơn thì ông P là bên mua hàng không 

thanh toán tiền theo thỏa thuận vi phạm nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi suất 

chậm trả cho bên bán.  

Đối với yêu cầu của bị đơn không có tài liệu cung cấp cho Tòa án thể hiện 

khi thanh toán tiền cám cho ông C đã có tiền lãi trong từng bao cám. Do vậy yêu 

cầu của ông P không được chấp nhận. HĐXX chấp nhận yêu cầu của ông C 

buộc ông P thanh toán trả lãi của khoản tiền nợ gốc 276.000.000đ với lãi suất 

chậm trả 10%/năm của số tiền gốc 276.000.000đ từ ngày 13/7/2017 đến ngày 

xét xử ngày 17/4/2024 số tiền 188.900.000đ theo khoản 3 Điều 440, Điều 357, 

468 Bộ luật dân sự (viết tắt BLDS) 

Về án phí: Yêu cầu của ông C được chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

nên không phải chịu án phí dân sự và được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã tạm 

nộp. 

Ông P có trách nhiệm trả nợ gốc lãi suất tổng số 464.900.000đ nên phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm 22.596.000đ theo Nghị quyết số 

36/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

 

QuyÕt ®Þnh 

Căn cứ Điều 157, 430, Điều 440, 357, 468 Bộ luật dân sự;  khoản 3 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, 271, 273 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Luật phí, lệ phí tòa án; Nghị quyết số 36/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kiên C  buộc ông Chu 

Văn P trả ông Nguyễn Kiên C và bà Nguyễn Thị Lan A số tiền gốc 
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276.000.000đ (hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn) và tiền lãi của số tiền 

gốc 276.000.000đ là: 188.900.000đ (một trăm tám mươi tám triệu chín trăm 

ngàn đồng). Tổng: 464.900.000đ (bốn trăm sáu mươi tư triệu chín trăm ngàn 

đồng chẵn).  

 Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật người được thi hành án có đơn đề 

nghị thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành khoản tiền phải thi 

hành thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả 

theo quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

VÒ ¸n phÝ: Ông Chu Văn P phải chịu 22.596.000đ (hai mươi hai triệu lăm 

trăm chín mươi sáu ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm (ông Phước chưa nộp). 

Hoàn trả ông Nguyễn Kiên C số tiền nộp tạm ứng án phí 10.832.000đ 

(mười triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng) (do ông Hà Văn Kiệm nộp) theo 

biên lai ký hiệu BLTU/23 số 0002757 ngày 21/11/2023 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Hải Dương. 

- Quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự./. 

N¬i nhËn: 

- VKSND thành phố Hải Dương  

- C¸c ®ư¬ng sù; 

-Chi côc THA dân sự thành phố Hải 

Dương; 

- Lưu hå s¬. 

 

 

         T/m Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

           ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

   

 

                   NguyÔn ThÞ Thu Hƣ¬ng 

 

 

 
 


